



	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Câu 1.	(1,5 điểm) Điểm kiểm tra  phút môn Toán của lớp  được cô giáo ghi lại như sau:
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	a) Lập bảng tần số.
	b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2.	(1,5 điểm) Cho đơn thức: 	
	a) Thu gọn đơn thức M.
	b) Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức M.
Câu 3. 	(2,5 điểm) Cho hai đa thức

	

	

	a) Thu gọn và sắp xếp  đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến.


	b) Tính . Tìm nghiệm của .

Câu 4.	(0,75 điểm) Để kiểm soát dịch cúm Corona, Việt Nam thực hiện chủ trương cách ly (ngày) những người đi từ vùng dịch về nước.





     	Trong  ngày và,  chuyến bay về sân bay Cần Thơ chở người từ cùng dịch về nước và số người trên các chuyến bay này sẽ được cách ly tại các trường quân sự thuộc  tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long (Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng). Trong đó:
· 
Số người chuyển đến Sóc Trăng là  người
· 
Số người phân bố về Vĩnh Long là người
· 
Số người phân bố về Hậu Giang ít hơn về Vĩnh Long là  người
· 
Số người phân bố về Cần Thơ nhiều hơn số người chuyển về Hậu Giang  người

			a) Hãy viết biểu thức biểu diễn tổng số người chuyển về  tỉnh thành đó.

			b) Tính giá trị biểu thức M, biết số người chuyển về Vĩnh Long là  người.
Câu 5.	(0,75 điểm) 


	Có một con chim đại bàng đậu trên đỉnh cây cổ thụ cao  (Điểm B trên hình) đang rình bắt một con thỏ đang ăn cỏ (điểm C) cách gốc cây cổ thụ (điểm A). Hãy tính khoảng cách chim đại bàng và con thỏ (đoạn BC), biết cây cổ thụ mọc vuông góc với mặt đất.
	[image: ]




Câu 6. 	(3,0 điểm) Cho cân tại vẽ tại 

a) Chứng minh 





b) Vẽ tại,  tại Chứng minh là tam giác cân



c) Gọi là trung điểm của Chứng minh 3 điểm thẳng hàng














HƯỚNG DẪN GIẢI


Câu 1.	(1,5 điểm) Điểm kiểm tra  phút môn Toán của lớp  được cô giáo ghi lại như sau:
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	a) Lập bảng tần số.
	b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Lời giải
a) Bảng tần số:
	Giá trị (x)
	

	

	

	

	

	

	

	

	Tần số (n)
	

	

	

	

	

	

	

	



b) 




Câu 2.	(1,5 điểm) Cho đơn thức: 	
	a) Thu gọn đơn thức M.
	b) Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức M.
Lời giải                  

	a) 

	

	





b) Hệ số: ; phần biến: ; bậc của đơn thức: 
Câu 3. 	(2,5 điểm) Cho hai đa thức

	

	

	a) Thu gọn và sắp xếp  đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến.


	b) Tính . Tìm nghiệm của .
Lời giải


a) Thu gọn: ;


Sắp xếp: ; 

b) 






Tìm nghiệm: 










Vậy là nghiệm của đa thức 

Câu 4.	(0,75 điểm) ) Để kiểm soát dịch cúm Corona, Việt Nam thực hiện chủ trương cách ly (ngày) những người đi từ vùng dịch về nước.





     	Trong  ngày và,  chuyến bay về sân bay Cần Thơ chở người từ cùng dịch về nước và số người trên các chuyến bay này sẽ được cách ly tại các trường quân sự thuộc  tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long (Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng). Trong đó:
· 
Số người chuyển đến Sóc Trăng là  người
· 
Số người phân bố về Vĩnh Long là người
· 
Số người phân bố về Hậu Giang ít hơn về Vĩnh Long là  người
· 
Số người phân bố về Cần Thơ nhiều hơn số người chuyển về Hậu Giang  người

			a/ Hãy viết biểu thức biểu diễn tổng số người chuyển về  tỉnh thành đó.

			b/ Tính giá trị biểu thức M, biết số người chuyển về Vĩnh Long là  người.
Lời giải
		a/ Biểu thức biểu diễn tổng số người chuyển về 4 tỉnh thành đó là

			

			

		b/ Số người chuyển về Hậu Giang là 241 người nên 

							

		Do đó 
Câu 5.	(0,75 điểm) 


	Có một con chim đại bàng đậu trên đỉnh cây cổ thụ cao  (Điểm B trên hình) đang rình bắt một con thỏ đang ăn cỏ (điểm C) cách gốc cây cổ thụ (điểm A). Hãy tính khoảng cách chim đại bàng và con thỏ (đoạn BC), biết cây cổ thụ mọc vuông góc với mặt đất.
	[image: ]
Lời giải                  


	Áp dụng định lý Pitago vào vuông  tại ta có

	

	




Câu 6. 	(3,0 điểm) Cho cân tại vẽ tại 

a. Chứng minh 





b. Vẽ tại,  tại Chứng minh là tam giác cân



c. Gọi là trung điểm của Chứng minh 3 điểm thẳng hàng


Lời giải


[image: ]


a/ Xét 2 tam giác vuông  và có



	 (cân tại  )

	: cạnh chung

Vậy 

	 (2 góc tương ứng)


b/ Xét 2 tam giác vuông và  có

	: cạnh chung

	

Vậy 




Do đó cân tại 




c/ Vì cân tại nên đường cao cũng là đường phân giác của




mà tam giác cân tại nên trung tuyến cũng là phân giác của

Vậy thẳng hàng



[image: ]                  
http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam
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Ciu 2: (1,5 diém) Cho don thire M

2) Thu gon va sip xép 2 da thirc trén theo thir tyr gidm din ciia bién,
b) Tinh M(x) = A(x) + B(x). Tim nghi¢m ctia M(x).
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